BAN TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM 
NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC
DANH SÁCH

70 ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TUYÊN DƯƠNG TẠI LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)
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	Họ và Tên
	Năm sinh
	Dân tộc
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	1. 
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	2. 
	An Giang
	Ngô Văn Đậu
0918027493
	1963
	 
	Kinh
	Nông dân
	Ấp Phú Thượng, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	Đạt danh hiệu Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh từ năm 2012 đến năm 2016. Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân và nhiều Bằng khen của UBND, Hội Nông dân tỉnh
	Nông dân

Điển hình tiên tiến về Sản xuất kinh doanh giỏi
	 Nông dân

	3. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Lê ThanhTùng
0913947070
	1962
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng 
	Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Trực tiếp chỉ đạo đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; tội phạm hình sự gây án đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm có yếu tố nước ngoài; 
Điển hình tiên tiến của ngành công an năm 2012, 2017; điển hình tiên tiến CT05; 01 Bằng khen TTg; 05 Bằng khen của BCA; 
	 Tiêu biểu trong lĩnh vực vũ trang, đấu tranh phòng chống tội phạm
	 Công an

	4. 
	Bạc Liêu
	Trung tá 
Hoàng Ngọc Đạo
0914141631
	1977
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự
	Công an tỉnh Bạc Liêu
	Tham gia, trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án, có nhiều chuyên án xuyên quốc gia. Trực tiếp thụ lý 125 vụ trọng án, 97 vụ việc các loại, không để xảy ra oan sai. Được Tổng cục CSND biểu dương và tặng Bằng khen nhiều lần.
	Tiêu biểu trong lĩnh vực vũ trang
	 Công an

	5. 
	Bắc Giang
	Đinh Văn Thành
0912797056
	1958
	 
	Kinh
	Giám đốc Bệnh viện
	Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
	Có thành tích xuất sắc trong xây dựng bệnh viện đạt các tiêu chí bệnh viện hạng I (450 giường); đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực cận lâm sàng; mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học hiện đại.
	xây dựng bệnh viện đạt các tiêu chí bệnh viện hạng I
	 Y tế

	6. 
	Bắc Kạn
	Nguyễn Thị Thầm
01698431057
	 
	1979
	Tày
	Phó Hiệu trưởng
	Trường PTDTBT THCS Cao thượng Ba bể, tỉnh Bắc Kạn
	Tích cực trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; có nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi khao học kỹ thuật cấp huyện, tỉnh. Ca nhân nhiều năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
	Điển hình tiêu biểu về sáng tạo trong dạy học
	 Giáo dục

	7. 
	Bắc Ninh
	Trung tá 
Mẫn Văn Hiệp
0912639558
	1978
	 
	Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Công an tỉnh Bắc Ninh.
	Với thành tích đạt được trong đấu tranh Chuyên án 365T; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3.  

	Lĩnh vực điều tra tội phạm về Ma túy 
	 Công an

	8. 
	Bến Tre
	Trịnh Văn Y
0913886012
	1942
	 
	Kinh
	Chủ tịch Hội
	Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre
	Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (Quyết định năm 2009)
	Anh hùng lao động
	 Anh hùng LĐ

	9. 
	Bình Dương
	Lý Ngọc Minh
0913906234
	1950
	 
	Kinh
	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
	 Công ty TNHH Minh Long I
	Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
	Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
	 Doanh nhân


Trong giai đoạn 2013-2017 đã thực hiện 6 đề tài khoa học áp dụng thực tiễn hiệu quả, 

Tiêu biểu Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý ngoại khoa ở trẻ em” đạt giải nhất Hội thi STKT tỉnh Bình Định lần thứ X (2016- 2017) và đạt giải nhất Hội thi STKT toàn quốc lần thứ 14 năm 2017.

	 Năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
	 Công tác nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo
	 Y tế


Thực hiện công tác vận động hội viên phụ nữ và người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật; vận động được trên 50 ca đi triệt sản, hàng trăm hội viên thực hiện các biện pháp tránh thai khác. 


Năm 1983, lập nghiệp  đầu tư mua rẫy, đến nay gia đình bà đã có 10 ha đất trồng tiêu, điều, cao su, lúa… tạo được thu nhập ổn định hàng năm.

	.
	 Công tác xã hội và phát triển kinh tế gia đình
	 Hoạt động xã hội

	10. 
	Bình Thuận
	Phạm Vũ
0908241462
	1981
	 
	Kinh
	Phó Quản đốc
	Công ty Cổ phần Tazon
	Điển hình phong trào thi đua công nhân trực tiếp lao động sản xuất giỏi
	Công nhân trực tiếp lao động sản xuất giỏi
	 Công nhân

	11. 
	Cà Mau
	Thượng úy 

Trần Bình Phục
0915540565
	1978
	
	Kinh
	Đội phó
	Đội Vận động quần chúng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau
	Tổ chức lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối cho 23 em, chủ động đến tận nhà đón các em đi học; vận động, đóng góp  cơ sở vật chất, quần áo, sách vở, dụng cụ học tập trị giá hàng chục triệu đồng cho các em. 100% các em trong độ tuổi đến trường đều biết đọc biết viết, trong đó có 04 em đã tốt nghiệp và đang học đại học.


	Tiêu biểu trong công tác xã hội
	Quân đội

	12. 
	Cao Bằng
	 Thiếu tá 
Nguyễn Mạnh Kường
0982089305
	1980
	 
	Kinh
	Đồn trưởng
	Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng
	-  04 Bằng khen UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; 04 Bằng khen Bộ TL QK 5; 02 Giấy chứng nhận sáng kiến; 03 Bằng khen BQP và 01 Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quân.
- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

	
“Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”
	 Quân đội

	13. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Trung Nghĩa
0913894234
	1959
	 
	Kinh
	Phó Giám đốc Sở
	Sở Y tế thành phố Cần Thơ
	Năm 2012: Huân chương Lao động hạng Ba; Năm 2016: Chiến sĩ thi đua thành phố, Giải thưởng Đặng Văn Ngữ; Năm 2017: Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”.
	 Điển hình trong lĩnh vực Y tế
	 Y tế

	14. 
	Đà Nẵng
	Phạm Thị Ánh Hồng
0905174025
	 
	1965
	Kinh
	Phó GĐ Trung tâm cấp cứu, Sở Y tế
	Trung tâm Cấp cứu, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 
	Cá nhân điển hình trong lĩnh vực y tế
	Cá nhân điển hình trong lĩnh vực y tế
	 Y tế

	15. 
	Đắk Lắk
	Thượng tá

Trương Hồng Quý
0942515525
	1975
	 
	Kinh
	 Trưởng phòng-Phòng chống phản động và chống khủng bố
	Công an tỉnh Đắk Lắk
	Tham mưu giải quyết đúng chính sách pháp luật nhu cầu hoạt động tôn giáo thuần túy; giải quyết tà đạo; nắm tình hình, quản lý, răn đe các đối tượng phức tạp liên quan đến tôn giáo;  đối tượng bất mãn, tiêu cực, chống đối trên địa bàn.
	Công an 

Điển hình tiên tiến về Phong trào Vì an ninh Tổ quốc
	 Công an

	16. 
	Đắk Nông
	Bùi Trọng Tuấn
0971688877
	1971
	 
	Kinh
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban quản lý xây dựng NTM xã Nam Dong 
	UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
	 Tham gia tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới
	Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 
	NTM


Thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá 3 đường dây và chuyên án ma túy lớn. Từ năm 2013 đến nay đã trực tiếp chỉ huy, khám phá 536 vụ, 753 đối tượng.

	 Năm 2018, đang đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng VTND thời kỳ đổi mới vì đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án ma túy lớn.
	Điển hình tiên tiến về Phong trào Vì an ninh Tổ quốc
	 Công an

	17. 
	Đồng Nai
	Trường Đại học Lạc Hồng
(Thầy Hiền, Phó Hiệu trưởng đại diện: 0913795079)
	 
	 
	 
	 
	Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa
	Đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học 
04 năm liên tục (2015, 2016, 2017, 2018)  đã đạt giải vô địch tại cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu khu vực Châu Á - SEM ASIA, 07 lần liên tiếp đăng quang ngôi Vô địch cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017).5 lần vào được vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon Châu Á - Thái Bình Dương
	Điển hình trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
	 Tập thể 

	18. 
	Đồng Tháp
	Nguyễn Văn Bảy
0987009025
	1936
	 
	Kinh
	Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
	Xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
	Được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý và tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 01/01/1967
	Anh hùng LLVT
	 Anh hùng LLVT

	19. 
	Gia Lai
	Y Byen
0986720799
	 
	 x
	Bahnar
	Nhân viên
	 Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
	Điển hình phá vỡ hủ tục của người dân tộc Bahnar, xin em bé về nuôi khi gia đình định chôn con theo mẹ đã khuất theo tập tục. Lúc này Y Byen mới 14 tuổi. 11 năm sau Y Byen tiếp tục nhận nuôi một bé sơ sinh bị bỏ tại nghĩa địa. Đến nay, đã 28 tuổi, là một cô gái chưa có chồng,  Y Byen phải quên đi hạnh phúc của bản thân để dành tất cả cho những đứa con nuôi của mình trong suốt 14 năm qua.
	
Là điển hình tiên tiến về: Tấm lòng nhân ái.
	 Xã hội, nhân đạo

	20. 
	Hà Giang
	Nguyễn Thị Thu Hằng
0915395202
	 
	1974
	Kinh
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang
	Đổi mới sáng tạo trong dạy và học bằng việc tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.
Tham gia 01 đề tài KHCN cấp tỉnh, chủ trì 01 đề tài KHCN cấp tỉnh và 01 sáng kiến cấp tỉnh. Năm 2017 được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen.
	đổi mới sáng tạo trong dạy và học 
	 Giáo dục, sáng tạo

	21. 
	Hà Nam
	Hoàng Đức Cảnh
0978012577
	x
	 
	Kinh
	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Mộc Bắc
	Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	 Thành tích Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"  
	Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 
	 NTM


Điển hình học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

. 

	
	 Công tác xã hội; Chỉ thị 05

	22. 
	Hà Tĩnh
	Văn phòng điều phối thực hiện CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn mới
Trần Duy Oánh đại diện: 0987989989
	 
	 
	 
	 
	 
	 Tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới
	"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 
	 Tập thể

	23. 
	Hải Dương
	Phạm Văn Hát

01689390585
	x
	 
	x
	Nông dân
	 
	 Nghiên cứu sáng tạo, sản xuất hàng vạn máy nông cụ phục vụ trong nước và xuất khẩu nước ngoài
	Điển hình nông dân có nhiều sáng kiến, chế tạo máy NN
	 Nông dân

	24. 
	Hải Phòng
	Nguyễn Mộng Lân
0913240857
	1949
	 
	Kinh
	Tổng Giám đốc Công ty
	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vico, thành phố Hải Phòng 
	Từ năm 2013 đến năm 2016, tổng giá trị làm lợi từ các giải pháp, sáng kiến là 192,727 tỷ đồng.
Năm 2017, tổng giá trị làm lợi từ các giải pháp, sáng kiến là 192,727 tỷ đồng.
	Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong lĩnh vực Kinh tế 
	D. nhân

	25. 
	Hậu Giang
	Em Thị Bích Nhân
01687079873
	 
	2003
	Khmer
	Học sinh
	Trường THCS Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
	Là học sinh người dân tộc Khmer, vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, học sinh giỏi nhiều năm liền; sáng tạo ra kính thông minh cho người mù nhận biết được vật cản, một số mệnh giá tiền, định vị được người đeo kính,..
	 Học sinh

Tiêu biểu trong học tập
	 Học sinh


Đại biểu tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”. 

	
	Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	 Chỉ thị 05

	26. 
	Tp Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng
0979897818
	 
	1944
	Kinh
	Giáo sư -Bác sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ
	Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
	Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động
Có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực Y tế.

	Anh hùng Lao động
	 Y tế

	27. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Mai Kiều Liên
0906395355
	 
	x
	x
	Tổng Giám đốc
	Tổng công ty Sữa Việt Nam
	Doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi
	Doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi
	 Doanh nhân

	28. 
	Hưng Yên
	Phạm Thị Vách
(Trưởng ban TĐKT Hưng Yên: Anh Oanh 0919165868)


	 
	1940
	Kinh
	Anh hùng Lao động, 02 lần được Bác Hồ tặng Huy hiệu. Đại biểu Quốc hội khóa 3, 4, 5
	Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
	Kiện tướng trên công trường Bắc - Hưng - Hải, Anh hùng lao động – trước đổi mới
	 Anh hùng Lao động
	 Nông dân

	29. 
	Kiên Giang
	Huỳnh Trung Cang
0913115709
	1978
	 
	Kinh
	Trưởng khoa tim mạch
	Bệnh viện Đa khoa  tỉnh Kiên Giang
	Tích cực tham gia NCKH, đã làm chủ 5 đề tài NCKH cấp cơ sở, 01 đề tài cấp tỉnh. Các đề tài, sáng kiến được Hội đồng các cấp nghiệm thu, đánh giá cao áp dụng tại đơn vị mang lại hiệu quả cho người bệnh
	Điển hình trong lĩnh vực y tế
	 Y tế

	30. 
	Kon Tum
	Trịnh Mạnh Đạt
0905281389
	1974
	 
	Kinh
	Trợ lý chính sách - dân vận
	Thiếu tá, Đội K53, Phòng chính trị  - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum
	Thành viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ K53 tỉnh Kon Tum với 20 năm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào,Campuchia. 
Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba. 
	Quy tập mộ liệt sĩ
	 Công tác xã hội

	31. 
	Khánh Hòa
	Đặng Duy Thanh
0965321515
	1968
	 
	Kinh
	Giám đốc Bệnh viện
	Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần, Sở Y tế Khánh Hòa
	Nhằm nâng cao chuyên môn cho bệnh viện, ông đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tâm thần và tâm lý. Ngoài điều trị bằng thuốc, bệnh viện còn áp dụng nhiều phương pháp can thiệp hỗ trợ khác trong điều trị, triển khai liệu pháp hoạt động, điều trị bệnh nhân, mở quan cafeteria do bệnh nhân quản lý cùng nhân viên. Năm 2017, được tặng phong tặng Thầy thuốc ưu tú.
	Điển hình về phát triển Y tế
	 Y tế

	32. 
	Lai Châu
	Đại úy 
Phạm Tuân
0986117075
	1989
	 
	Kinh
	Đội trưởng Vận động Quần chúng
	Đồn Biên phòng Dào San, Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu
	Tham mưu tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo,tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các nhà trường, cộng đồng xã hội và học sinh trên địa bàn biên giới. Đạt danh hiệu Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu Toàn quân năm 2017”. 
	Lĩnh vực an ninh, quốc phòng
	 Quân đội

	33. 
	Lạng Sơn
	Công ty TNHH Huy Hoàng (đại diện Đinh Trọng Cảnh)

0913277031
	1950
	 
	Kinh
	Giám đốc 
	Công ty TNHH Huy Hoàng
	Là DN tư nhân đầu tiên của tỉnh thực hiện chức năng bảo vệ môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Doanh nhân giỏi
	 Anh hùng Lao động năm 2006
	 Doanh nghiệp

	34. 
	Lào Cai
	Cao Đức Hải
0913287384
	1957
	 
	Kinh
	Cán bộ hưu trí
	Phường Phố Mới, thành phố Lào Cai
	Đại biểu tiêu biểu, đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	 Chỉ thị 05


Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Anh Đào, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	
	Mô hình hợp tác xã có thương hiệu mạnh tiêu biểu toàn quốc sản xuất và tiêu thụ 40.000 tấn rau/ năm với doanh thu trên 200 tỷ đồng; HTX tích cực tham gia hoạt động gửi tặng rau xanh cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. 
	Điển hình tiên tiến về Kinh tế tập thể
	 Tập thể

	35. 
	Long An
	Phạm Thị Tố Vui
01662703238
	 
	1974
	Kinh
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
	Nhà giáo nhân dân, Điển hình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; có tinh thần vượt khó, tích cực sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với 17 sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh. 
Năm 2012 được phong tặng Nhà giáo ưu tú, năm 2017 - Nhà giáo nhân dân; được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba
	Điển hình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	 Giáo dục

	36. 
	Nam Định
	Trần Văn Kiều
0912943192
	1977
	 
	Kinh
	Giám đốc Công ty
	Công ty TNHH Tân Thiên Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
	Có nhiều phát minh cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu chế tạo lò đốt rác thải sinh hoạt nông thôn LOSIHO có kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích nhưng lại có hiệu suất sử dụng cao, không sử dụng nhiên liệu đốt kèm; luôn ổn định, xử lý rác thải hiệu quả, an toàn; góp phần giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra trước mắt và lâu dài. 
	Điển hình tiên tiến về Sản xuất kinh doanh giỏi
	 Nông dân sáng tạo

	37. 
	Ninh Bình
	Vũ Đình Hai
0966986908
	1982
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
	Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng mô hình tổng hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nuôi cả trắm đen thương phẩm, kết hợp với nuôi vịt và nuôi lợn, thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Thành lập được Tổ liên kết Dịch vụ, chăn nuôi- trồng trọt có 14 thành viên tham gia. Thực hiện Đề án trồng 15 ha Ớt xuất khẩu,  với tổng kinh phí đầu  tư là 400 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 35 lao động tại địa phương, được đông đảo ĐVTN và bà con nhân dân ủng hộ.
	“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và SX kinh doanh
	 Nông dân


Thành lập Quỹ “Khuyến học, khuyến tài” bằng cách hàng ngày đi thu gom giấy vụn, ve chai. Đến từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người khuyết tật để động viên, thăm hỏi và tặng mỗi người già, khuyết tật mỗi năm tặng từ 8 đến 10 triệu đồng, số tiền được trích từ lương hưu và từ thu nhập khác của bản thân.

	
	“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
	 Chỉ thị 05

	38. 
	Nghệ An
	Nguyễn Đức Cường
0912592909
	1975
	 
	Kinh
	Trưởng Công an huyện
	huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
	Đồng chí đã tham gia đấu tranh nhiều chuyên án ma túy đạt hiệu quả cao, chặt đứt nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia
	Điển hình tiên tiến về Vì an ninh, tổ quốc
	 Công an

	39. 
	Phú Thọ
	Nguyễn Văn Long
0912797056
	1956
	 
	Kinh
	Nguyên Bí thư đảng ủy xã
	Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	 Với vai trò là người đúng đầu Đảng uỷ xã, ông đã góp phần đưa xã Lương Lỗ về đích xây dựng NTM trước kế hoạch, không có nợ đọng.
	 "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới"
	 NTM


Năm 1962 được điều động về Đoàn 759 - Đoàn tàu không số (1962-1969), thuyền trưởng của nhiều tàu, đi được 12 chuyến, vào nhiều bến; tham gia vận chuyển 800 tấn hàng, đưa đón 18 lượt cán bộ tăng cường cho chiến trường miền Nam, 10 lần chỉ huy tàu vận tải gián tiếp chi viện chiến trường miền Nam khoảng 200 tấn vũ khí, thuốc men và một số hàng hóa khác 

	
	Lĩnh vực an ninh, quốc phòng
	 Quân đội

	40. 
	Quảng Bình
	Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình
(Đại diện là Ông Đặng Văn Hoàng)
0912721831
	 
	 
	 
	 
	Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình
	Trong 3 năm liền từ năm 2015 đến năm 2017, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình luôn đạt là Đơn vị Quyết Thắng cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đơn vị Vững mạnh toàn diện và Chi bộ luôn Đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
	Anh hùng LLVT
	 Tập thể

	41. 
	Quảng Nam
	Huỳnh Minh Cảnh
091419071
	1960
	 
	Kinh
	Ngư dân
	Thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	Xây dựng đội tầu công xuất lớn 05 chiếc vươn khơi, bám biển; giải quyết việc làm cho 95 lao động với 70 triệu đồng/lao động/năm, thu nhập lãi ròng hơn 10 tỷ 800 triệu đồng/năm. Chủ nhà máy nước đá có công xuất 10.000 cây/tháng, giải quyết việc làm cho 05 lao động với thu nhập 6 triệu/tháng.
	Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
	 Nông dân

	42. 
	Quảng Ninh
	Nguyễn Quốc Hùng
0888048799
	1961
	 
	Kinh
	Giám đốc
	Bác sỹ CKII ngành ngoại khoa,  Bệnh viện Sản Nhi
	Từ 2013-2017 CSTĐ cơ sở, năm 2017 đạt CSTĐ cấp tỉnh; được phong tặng Thầy thuốc ưu tú năm 2012, năm 2016 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh
	Nghiên cứa, quản lý
	 Y tế

	43. 
	Quảng Ngãi
	Nguyễn Hùng Vinh
0914012155
	1961
	 
	Kinh
	Trưởng phòng 
	Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi
	Năm 2018 Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổng kết 05 năm thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 05 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 05 Bằng khen; Tổng cục Cảnh sát PCTP tặng 01 Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Giấy khen
	Điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
	 Chỉ thị 05

	44. 
	Quảng Trị
	Phạm Huy
01202764441
	2000
	 
	Kinh
	Học sinh
	Học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu về nghiên cứu khoa học, rô-bốt cho người khuyết tật
	Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 
	 Sáng tạo KHKT


Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, 

Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002; Huân chương lao động hạng Nhì năm 2007; Huân chương lao động hạng Nhất năm 2011; Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2013.

	
	Là gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực lai tạo giống lúa ST
	 Nông dân, Anh hùng LĐ

	45. 
	Sơn La
	Thiếu úy 
Vàng Lao Lừ
01233810115
	1989
	 
	Mông
	Nhân viên vận động quần chúng
	Đồn biên phòng Mường Lạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La
	Trực tiếp tham gia giảng dạy 01 lớp xóa mù tổ chức tại bản Co Muông gồm 36 học sinh, được tổ chức vào ban đêm, sử dụng nguồn pin năng lượng mặt trời để thắp sáng. Mặc dù điều kiện sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ”
	 Công tác xã hội
	 Quân đội

	46. 
	Tây Ninh
	Nguyễn Duy Hiếu
0975488505
	1986
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn xã
	 xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	Là Công dân trẻ, Đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh;  được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen, Giải thưởng của các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác được biểu dương, nhận rộng.
	Là Công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh
	 Tuổi trẻ

	47. 
	Tiền Giang
	Trương Thành Tấn
0918870829
	1943
	 
	Kinh
	Cán bộ hưu trí
	Khu phố 1, phường 3, thị xã Gò Công
	Đại biểu tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
	“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
	 Chỉ thị 05

	48. 
	Tuyên Quang
	Nguyễn Hữu Hoạch
0915160036
	1950
	 
	Kinh
	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc 
	HTX vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình, thành phố Tuyên Quang
	Là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; trực tiếp ủng hộ 596 triệu đồng cho thôn, xã để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, làm tuyến đường mẫu, tài trợ 250 cột cờ cho thôn và trồng cây xanh cho nhà văn hóa. Có nhiều sáng kiến trong hoạt động bảo vệ môi trường; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 
	Là điển hình tiên tiến báo cáo về:  “Góp sức xây dựng nông thôn mới”
	 NTM

	49. 
	Thái Bình
	Trần Mạnh Báo
0913211409
	1950
	 
	Kinh
	Tổng Giám đốc 
	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình
	 Nhiều sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt giúp người nông dân nâng cao năng suất, thu nhập.
	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
	 Doanh nghiệp

	50. 
	Thái Nguyên
	Trần Thị Nguyệt
0914404192
	 
	1965
	Tày
	Tổ trưởng Tổ  ngữ Văn
	Trường THPT chuyên Thái Nguyên
	Từ năm 2012 bồi dưỡng được 150 học sinh giỏi cấp tỉnh, 17 học sinh giỏi quốc gia. Được phong tặng Nhà giáo ưu tú năm 2014, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013 và nhiều bằng khen, giấy khen khác. 
	“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
	 Chỉ thị 05

	51. 
	Thanh Hóa
	Trung tá 
Lê Mạnh Hùng
0904211574
	1976
	 
	Kinh
	Đội trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm
	Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, công an tỉnh Thanh Hóa
	Tham mưu xác lập, phá nhiều chuyên án, truy bắt các đối tượng nguy hiểm
Nhiều lần được Bộ Công an lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến, báo cáo trước toàn lực lượng. 6 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 02 lần được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân. Được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.
	Đấu tranh phòng chống tội phạm
	 Công an

	52. 
	Thừa Thiên Huế
	Cao Ngọc Thành
0913410560
	1958
	 
	Kinh
	Hiệu trưởng 
	Trường Đại học Y dược, ĐH Huế
	Hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công; hướng dẫn thành công 52 thạc sĩ, 57 bác sĩ chuyên khoa II. Hoàn thành 17 đề tài NCKH các cấp trong đó có 2 đề tài cấp nhà nước. Chủ biên 38 giáo trình, sách tham khảo, hoàn thành 134 bài báo trong và ngoài nước. Nhà giáo tiêu biểu, giải nhất Nhân tài đất Việt 2017
	Điển hình tiên tiến về Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
	Nghiên cứu khoa học

	53. 
	Trà Vinh
	Huỳnh Khắc Nhu
0913764669
	1961
	 
	Kinh
	Tổng Giám đốc công ty Trà Bắc, tỉnh Trà Vinh 
	Công ty Trà Bắc, tỉnh Trà Vinh
	Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển nhiều năm liền. Công ty được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì năm 2015. Cá nhân có nhiều giải pháp sáng kiến kỹ thuật làm lợi cho công ty đạt danh hiệu CSTĐTQ 2014.
	Điển hình trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi
	 Doanh nghiệp

	54. 
	Vĩnh Long
	Nguyễn Văn Thành
0908790827
	1972
	 
	Kinh
	Giám đốc
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV
	Có nhiều sáng kiến cải tiến tiết kiệm năng lượng trong sản xuất; cải tiến và ứng dụng công nghệ chế biến gạo; ứng dụng máy hút mối, mọt đặc biệt là trứng mọt thay công nghệ hun trùng bằng hóa chất nên sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn sản xuất sạch, an toàn thực phẩm và tăng thời gian bảo quản gạo từ 9 – 12 tháng ....nên đã mang lại lợi ích cho công ty 30 tỷ đồng/năm 
	Sáng tạo trong sản xuất
	 Doanh nghiệp

	55. 
	Vĩnh Phúc
	Phạm Chí Chung
01628445385
	1982
	 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Dịch vụ, Công ty Cổ phần Prime Đại Việt - Tập đoàn Prime Group
	Đã nghiên cứu, thiết kế dây chuyền dual line 5,6 mục đích tận dụng hết công suất của máy in và nâng cao chất lượng sản phẩm sau in, đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ sản phẩm của khách hàng; Thiết kế mới đường cua máy ép; Thiết kế hệ thống đầu lò xương số 4 với thiết kế này giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế; Thiết kế mới hệ thống ống gas cấp cho lò nung xương và lò nung men của công ty.
	Công nhân trực tiếp lao động sản xuất, có thành tích xuất sắc tiêu biểu.
	 Công nhân


	“học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ 
	 Chỉ thị 05

	56. 
	Bộ Công an
	Đại tá 
Lê Hồng Thắng
0914795555
	1956
	 
	Kinh
	Trưởng phòng Cảnh sát điều tra
	Công an thành phố Hải Phòng
	Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới
	 Anh hùng LLVT
	 Công an

	57. 
	Bộ Công Thương
	Nguyễn Trọng Thái
01236998569
	1974
	 
	Kinh
	Tổ trưởng sản xuất
	Công trường Kiến thiết cơ bản 1, Công ty CP Than Hà Lầm.
	Từ năm 2010 đến nay, đã đóng góp 38 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng sáng kiến Công ty đánh giá cao, làm lợi hàng tỷ đồng cho công ty và được các cấp ghi nhận
	Tiêu biểu có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật
	 Công nhân


- 02 lần đoạt giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (Năm 2012 và 2015);

- 03 lần đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Năm 2015 và 2017);

- 03 lần được tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt nam (Năm 2012, 2015 và 2016). 

- Năm 2017 đoạt giải thưởng Kovalevskaia

	
	Thành tích tiêu biểu trong Nghiên cứu khoa học và giảng dạy
	 Nghiên cứu khoa học

	58. 
	Bộ Ngoại giao
	 Nguyễn Minh Vũ

0913344799

	1976
	
	Kinh
	Vụ trưởng 
	Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp Đ/c Trưởng ban Thư ký quản lý, điều hành công việc của Ban Thư ký trong quá trình chuẩn bị và đăng cai APEC 2017 

Tham gia xây dựng và triển khai các sáng kiến, đề xuất của năm APEC 2017; Đóng góp hiệu quả vào thành công của năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao.


	Tiêu biểu trong lĩnh vực đối ngoại
	 Đối ngoại

	59. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bùi Vũ Nguyệt Minh
0937923747
	 
	2000
	Kinh
	Học sinh
	Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
	- Học bổng Đặng Thái Sơn năm 2008; 
- Giải vàng liên hoan âm nhạc và cuộc thi Châu Á tổ chức tại Hàn Quốc năm 2011.
- Giải nhì vòng chung kết cuộc thi Piano Quốc tế Steinway&Sons năm 2012
- Giải 3 bảng A cuộc thi Piano Quốc tế Isidor Bajic lần thứ 8 tại Novi Sad Serbia năm 2016.
- Giải nhất và Huy chương vàng Hội thi tài năng trẻ các ngành VH-NT toàn quốc năm 2017.Giải ba bảng nghệ sỹ trẻ cuộc thi âm nhạc quốc tế Gershwin tại Hoa Kỳ năm 2017. Bằng khen Bộ VH-TT-DL năm 2017.
	Tiêu biểu trong lĩnh vực Giáo dục
	 Tài năng trẻ

	60. 
	Bộ Y tế
	GS.TS. Nguyễn Viết Tiến
0903227758
	1959
	
	Kinh
	Thứ trưởng
	
	· Anh hùng lao động : 2009

-   Nhà giáo nhân dân 2012

· Nhà Giáo ư tú: 2006

· Huân chương lao động hạng Ba: 2007

· Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013

· 02 Chiến sĩ thi đua cấp bộ 2014, 2016


	Điển hình lĩnh vực y tế
	Y tế


